NGÂN HÀNG LỊCH SỬ KHỐI 5

NĂM HỌC: 2022 -  2023
GIAI ĐOẠN TỪ  NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1954.
MỨC 1
Câu 1:  Sau những thất bại từ năm 1948 đến năm 1950, thực dân Pháp có âm mưu gì mới ?

a) Tăng cường lực lượng, khoá chặt biên giới Việt – Trung, cô lập căn cứ địa Việt Bắc. 

b) Mua chuộc quân ta và tàn sát dân chúng. 

c) Cô lập cơ quan đầu não kháng chiến của ta
d) Xây dựng lực lượng chủ lực ở Việt Bắc.
Câu 2:  Quân ta đã chọn cứ điểm nào làm mục tiêu trọng điểm, mở màn chiến dịch?

a) Cao Bằng.



b) Đông Khê.
c) Biên giới Việt – Trung.

d) Biên giới Việt – Lào.
Câu 3: Nêu kết quả và ý nghĩa thắng lợi của chiến dịch biên giới thu – đông năm 1950.

a) Bắt sống hơn 100 tên địch, làm chủ được 750 km trên dải biên giới Việt – Trung.

b) Căn cứ địa Việt Bắc được mở rộng, quân ta nắm quyền chủ động trên chiến trường.

c) Giải phóng toàn bộ biên giới Việt- Trung
d) Quân ta giành thắng lợi, thực dân Pháp đầu hàng
Câu 4: Anh hùng nào được nêu gương trong chiến dịch Biên giới thu-đông 1950
a)La Văn Cầu      b) Tô Vĩnh Diện       c) Phan Đình Giót        c)Hồ Chí Minh
Câu 5: Ta chọn cụm cứ điểm nào dưới đây trên Đường số 4 để làm mục tiêu trọng điểm, mở màn chiến dịch Biên giới?

a) Cao Bằng

b) Đông Khê              c) Thất Khê
             d) Lạng Sơn
Câu 6: Quân ta chủ động mở chiến dịch Biên giới Thu – Đông 1950 nhằm mục đích:
a) Giải phóng toàn bộ biên giới Việt - Trung.

b) Củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc.

c) Khai phá âm mưu khóa chặt biên giới Việt – Trung của địch, khai thông đường liên lạc quốc tế.

d) Phá tan âm mưu đánh nhanh, tháng nhanh của địch.
Câu 7: Thời gian và nơi nào diễn ra chiến dịch Biên giới thu-đông 1950?

a) Từ 6 đến 8-9-1950 tại Đông Khê     b) Từ 6 đến 10-9-1950 tại Đông Khê

c) Từ 6 đến 18-9-1950 tại Đông Khê   d) Từ 16 đến 18-9-1950 tại Đông Khê.
Câu 8: Bác Hồ trực tiếp chỉ huy chiến dịch nào?
a) Chiến dịch Việt Bắc 1947                          b) Chiến dịch Biên giới Thu – đông 1950

c) Chiến dịch Điện Biên Phủ                        d) Chiến dịch Cao – Bắc – Lạng
Câu 9: Thực dân Pháp quyết định mở cuộc tấn công lên Việt Bắc trong thu-đông 1950 là nhằm mục đích:

a) Mở rộng và củng cố Căn cứ địa Việt Bắc.

b) Khóa chặt biên giới Việt – Trung , cô lập Căn cứ địa Việt Bắc.

c) Mở rộng vùng chiếm đóng.

d) Chiếm Việt Bắc để làm bàn đạp tấn công xâm lược Trung Quốc.
Câu 10: Hãy chọn các từ ngữ: chiến đấu; chiến dịch biên giới; chủ động, Việt Bắc điền vào chỗ chấm cho thích hợp
Thu – đông 1950, ta chủ động mở ...... và đã giành được thắng lợi. Căn cứ địa...... được củng cố và mở rộng. Từ đây, ta nắm quyền ...... trên chiến trường.
(Thu – đông 1950, ta chủ động mở chiến dịch biên giới và đã giành được thắng lợi. Căn cứ địa Việt Bắt được củng cố và mở rộng. Từ đây, ta nắm quyền chủ động trên chiến trường.)

Câu 11: Từ năm 1948 đến giữa năm 1950, đảng và chính phủ đã có chủ trương gì mới về quân sự?

a) Thực hiện vũ trang toàn dân, phát động chiến tranh du kích.

b) Rút quân vào hoạt động bí mật, tránh giao chiến với địch.

c) Chủ động mở một loạt chiến dịch quân sự để đánh địch.

d) Xây dựng thêm nhiều căn cứ vững chắc.

Câu 12: Anh hùng nào được nêu gương trong chiến dịch Biên giới thu-đông 1950
a)La Văn Cầu      b) Tô Vĩnh Diện       c) Phan Đình Giót        c)Hồ Chí Minh
Câu 13: Thu- đông 1950, có sự kiện gì xảy ra?

a) Quân Pháp chủ động tấn công lên Việt Bắc. 

b) Quân Pháp chủ động tấn công lên Việt Bắc và bắt được cơ quan đầu não của chính phủ ta
c) Quân Pháp chủ động tấn công lên biên giới và bắt được cơ quan đầu não của chính phủ ta
d) Quân ta chủ động tấn công giặc trên các mặt trận dọc tuyến biên giới Việt – Trung.
Câu 14: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ gì?

a) Phát triển tình yêu đất nước, đẩy mạnh thi đua.

b) Phát triển tình yêu đất nước, chia ruộng đất cho nông dân.

c) Đẩy mạnh thi đua, chia ruộng đất cho nông dân.

d) Phát triển tình yêu đất nước, đẩy mạnh thi đua, chia ruộng đất cho nông dân. 

Câu 15: Trong trận đánh ở Him Lam ai đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai để đồng đội xông lên tiêu diệt địch?

a) Lý Tự Trọng

b) La Văn Cầu

c) Phan Đình Giót

d) Cù Chính Lan
Câu 16:  Sau Cách mạng tháng tám nhân dân ta đã đối mặt với những khó khăn nào?

a) Giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm

b) Giặc đói, giặc dốt, nạn tham ô
c) Giặc đói, nạn tham ô, giặc ngoại xâm

d) Nạn tham ô, giặc dốt, giặc ngoại xâm
Câu 17: Để đẩy lùi “giặc dốt” nhân dân ta đã phải làm gì?

a) Đưa người ra nước ngoài để học tập. 

b) Mở lớp bình dân học vụ, mở thêm trường cho trẻ em.

c) Mời chuyên gia nước ngoài về giảng dạy.

d) Học vào các buổi tối
Câu 18: Em hiểu “Quỹ đảm phụ quốc phòng” là:

a) Quỹ phòng chống bão lụt.
b) Quỹ đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ đất nước.
c) Quỹ phòng chống đói nghèo.
d) Quỹ khuyến học
Câu 19: Từ cuối năm 1945 đến năm 1946, nhân dân ta phải đấu tranh chống giặc ngoại xâm là:

a) Quân Tưởng, đế quốc Mĩ

b) Thực dân Pháp, phát xít Nhật

c) Quân Tưởng, thực dân Pháp

d) Quân Tưởng, thực dân Pháp, phát xít Nhật
Câu 20:  Quân ta đã chọn cứ điểm nào làm mục tiêu trọng điểm, mở màn chiến

dịch biên giới thu – đông năm 1950?

a) Cao Bằng.



b) Đông Khê.


c)  Biên giới Việt – Trung.

d) Biên giới Việt – Lào.

Câu 21: Quân ta nổ súng tấn công cụm cứ điểm Đông Khê vào thời gian nào?

a) Sáng 16 – 9 – 1949                   b) Sáng 16 – 9 – 1950

c) Sáng 16 – 9 – 1951                   d) Sáng 16 – 9 – 1952
NGÂN HÀNG LỊCH SỬ KHỐI 5

NĂM HỌC: 2022 -  2023
MỨC 2
Câu 1: Vì sao ta chọn Đông Khê là trận mở đầu chiến dịch Biên giới thu-đông 1950?
a) Vì Đông Khê là nơi địch tương đối yếu, nhưng lại là vị trí rất quan trọng của địch trên tuyến đường Cao Bằng – Lạng Sơn.

b) Mất Đông Khê, địch buộc phải đầu hàng.

c) Vì Đông Khê là mũi tấn công số một của địch trên tuyến đường Cao Bằng – Lạng Sơn.
d) Vì Đông Khê là một vị trí chiến lược của quân ta trên tuyến đường Cao Bằng – Lạng Sơn.
Câu 2: Thu- đông 1950, có sự kiện gì xảy ra?
 a) Quân Pháp chủ động tấn công lên Việt Bắc. 

 b) Quân Pháp chủ động tấn công lên Việt Bắc và bắt được cơ quan đầu não của chính 

phủ ta.
 c) Quân Pháp chủ động tấn công lên biên giới và bắt được cơ quan đầu não của chính phủ ta.
 d) Quân ta chủ động tấn công giặc trên các mặt trận dọc tuyến biên giới Việt – Trung.

Câu 3: Thời gian và nơi nào diễn ra chiến dịch Biên giới thu-đông 1950?
a)Từ 6 đến 8-9-1950 tại Đông Khê       b) Từ 6 đến 10-9-1950 tại Đông Khê

c) Từ 6 đến 18-9-1950 tại Đông Khê    d) Từ 16 đến 18-9-1950 tại Đông Khê
Câu 4: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng họp vào ngày tháng năm nào?

a)Tháng 2 – 1951

b) Tháng 3 – 1951

c) Tháng 4 – 1951

d) Tháng 5 – 1951

Câu 5: Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc khai mạc vào ngày tháng năm nào?

a) 1-5-1951

b) 1-5-1952

c)1-5-1953

d) 1-5-1954

Câu 6: Quân ta nổ súng mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ khi nào?

a)Ngày 17-3-1954

                 b)Ngày 15-3-1954

c)Ngày 13-3-1954

                 d)Ngày 11-3-1954
Câu 7: Ta đồng loạt công kích địch lần thứ hai vào thời gian nào?

a) Ngày 27-3-1954

                     b) Ngày 28-3-1954

c) Ngày 29-3-1954

                     d) Ngày 30-3-1954
Câu 8: Ta mở đợt tấn công thứ ba, đánh chiếm các cứ còn lại vào thời gian nào?

a) Ngày 1-5-1954

                      b) Ngày 2-5-1954
c) Ngày 3-5-1954

                      d) Ngày 4-5-1954
Câu 9: Pháp tấn công lên Việt Bắc vào thời gian nào?

a)Tháng 12-1947

                       b)Tháng 11-1947

c)Tháng 10-1947

                       d)Tháng 9-1947
Câu 10:  Sau cuộc tấn công, thực dân Pháp có những thiệt hại gì về người?

a) Chết hơn 4000 tên, bị bắt hàng trăm tên.  

b) Chết hơn 3000 tên, bị bắt hàng trăm tên.
c) Chết hơn 2000 tên, bị bắt hàng trăm tên.  
d) Chết hơn 1000 tên, bị bắt hàng trăm tên.
Câu 11: Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc khai mạc vào ngày tháng năm nào?

a) 01-5-1951

b) 01-5-1952

c) 01-5-1953

d) 01-5-1954

Câu 12: Những đóng góp của quân và dân ta để đưa cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi là:

a) Nhân dân ta đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm để chuyển ra mặt trận.

b) Các trường Đại học ngừng đào tạo để sinh viên lên đường nhập ngũ.

c) Học sinh phổ thông lên đường nhập ngũ.

d) Tất cả mọi người đều lên đường ra mặt trận

Câu 13: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ gì?

a) Phát triển tình yêu đất nước, đẩy mạnh thi đua.

b) Phát triển tình yêu đất nước, chia ruộng đất cho nông dân.

c) Đẩy mạnh thi đua, chia ruộng đất cho nông dân.

d) Phát triển tình yêu đất nước, đẩy mạnh thi đua, chia ruộng đất cho nông dân. 

Câu 14:  Đâu là dẫn chứng về âm mưu quyết tâm cướp nước ta một lần nữa của thực dân Pháp.

a) Gởi tối hậu thư, đòi chính phủ ta phải giải tán lực lượng tự vệ, giao quyền kiểm soát Hà Nội cho chúng.

b) Chúng bắt dân cống nạp và bắt lính, giao quyền kiểm soát Hà Nội cho chúng.
c) Đòi chính phủ ta giải tán lực lượng, giao quyền kiểm soát Hà Nội cho chúng.
d) Đòi giao quyền kiểm soát Hà Nội cho chúng

Câu 15: Trước âm mưu của thực dân Pháp, nhân dân Hà Nội đã làm gì?

a) Dùng bàn ghế, giường, tủ, hòm xiểng, cánh cửa … dựng chiến luỹ trên đường phố để ngăn cản quân Pháp.

b) Dùng vàng bạc để mua chuộc địch.

c) Nhất tề vùng lên chống Pháp.

d) Rút lui khỏi Hà Nội, tạm lánh ra vùng giải phóng.

Câu 16: Mốc thời gian bắt đầu cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta là:

a) 19 - 12 – 1946


b) 20 - 12 – 1946
c) 23 - 11 -1946


d) 20 -11 – 1946

Câu17: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng họp vào ngày tháng năm nào?

a)Tháng 02 – 1951

           b) Tháng 3 – 1951

c) Tháng 4 – 1951

            d) Tháng 5 – 1951

Câu 18:  Để chống giặc ngoại xâm, chúng ta đã sử dụng biện pháp:

a) Biện pháp ngoại giao khôn khéo, đẩy quân Tưởng về nước

b) Nhân nhượng với thực dân Pháp để tranh thủ thời gian hòa hoãn

c) Ngoại giao khôn khéo, hòa hoãn với thực dân Pháp
d) Tập trung lực lượng chống lại quân Tưởng
Câu 19: Triều đình Huế kí hòa ước công nhận quyền đô hộ của thực dân Pháp trên toàn bộ nước ta vào năm:
a) 1883


b) 1884


c) 1885

d) 1886

Câu 20: Quân nhảy dù của Pháp dã rơi vào trận địa phục kích của bồ đội ta ở đâu?

a) Tại thị xã Bắc Cạn, đèo Bông Lau.           b) Tại thị xã Bắc Cạn, Chợ Mới, Chợ Đồn.
c) Tại thị xã Bắc Cạn, Bình Ca, Đoàn Hùng.   d) Tại thị xã Bắc Cạn, Bông Lau, Bình Ca.

NGÂN HÀNG LỊCH SỬ KHỐI 5

NĂM HỌC: 2022 -  2023
TỰ LUẬN

MỨC 3
Câu 1: Những điểm giống và khác nhau của chiến dịch Biên giới Thu-đông 1950 và chiến dịch Việt Bắc Thu-đông 1947?
- Chiến dịch Biên giới thu-đông 1950 ta chủ động mở và tấn công địch. Chiến dịch Việt Bắc thu-đông 1947 địch tấn công, ta đánh lại và giành chiến thắng.

- Chiến thắng Biên giới thu-đông 1950 cho thấy quân đội ta đã lớn mạnh và trưởng thành rất nhanh so với ngày đầu kháng chiến, ta có thể chủ động mở chiến dịch và đánh thắng địch
Câu 2: Nêu ý nghĩa của chiến dịch Biên giới thu- đông năm 1950?

     Thu - đông 1950, ta chủ động mở chiến dịch Biên giới và dành thắng lợi, Căn cứ địa Việt Bắc được củng cố và mở rộng, từ đây ta nắm quyền chủ động trên chiến trường.

Câu 3: Vì sao ta quyết định mở chiến dịch Biên giới thu- đông 1950?
- Ta quyết định mở chiến dịch Biên giới vì nếu để địch tiếp tục đóng quân tại đây và khoá chặt Biên giới Việt-Trung thì căn cứ địa Việt Bắc bị cô lập, không khai thông được đường liên lạc quốc tế. Do đó lúc này ta cần phá tan âm mưu khoá chặt biên giới của địch.
Câu 4: Thu- Đông năm 1947, thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc nhằm âm mưu gì? 

Thu- Đông năm 1947,Thực dân Pháp mở cuộc tấn công lên Việt Bắc nhằm âm mưu: Hòng tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và bộ đội chủ lực của ta để nhanh chống kết thúc chiến tranh. 

Câu 5: Nêu ý nghĩa của việc đẩy lùi giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm?

- Tinh thần đoàn kết trên dưới một lòng và cho thấy sức mạnh đoàn kết của nhân dân ta.

- Nhân dân một lòng tin tưởng vào Chính phủ vào Bác Hồ để làm cách mạng.

Câu 6: Nêu ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

 Chiến thắng  Điện Biên Phủ 1954 là mốc son chói lọi trong lịch sử chống giặc ngoại xâm, góp phần kết thúc thắng lợi chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Câu 7: Trình bày kết quả của chiến dịch Biên giới Thu-đông 1950?
Qua 29 ngày đêm chiến đấu ta đã diệt và bắt sống hơn 8000 tên địch, giải phóng một số thị xã và thị trấn, làm chủ 750km trên giải biên giới Việt- Trung. Căn cứ địa Việt Bắc được củng cố và mở rộng.

Câu 8: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ gì cho cách mạng Việt Nam?

Tháng 02 – 1951, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng họp. Đại hội chỉ rõ rằng: để đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi, phải phát triển tinh thần yêu nước, đẩy mạnh thi đua, chia ruộng đất cho nông dân.
Câu 9: Để chuẩn bị cho chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ cả tiền tuyến và hậu phương đã chuẩn bị gì?

        Khoảng năm vạn rưởi chiến sĩ từ các mặt trận hành quân về Điện Biên Phủ, hàng vạn tấn vũ khí được vận chuyển vào trận địa. Gần ba vạn người từ hậu phương tham gia vận chuyển lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men,... lên Điện Biên Phủ.

Câu 10: Nếu không đẩy lùi được nạn đói và nạn dốt thì điều gì có thể xảy ra đối với đất nước ta?

      Nếu không đẩy lùi được nạn đói và nạn dốt thì ngày sẽ có càng nhiều đồng bào ta chết đói; nhân dân không đủ hiểu biết để tham gia cách mạng, xây dựng đất nước… Nguy hiểm hơn, nếu không đẩy lùi được nạn đói và nạn dốt thì không đủ sức chống lại giặc ngoại xâm, nước ta có thể trở lại cảnh mất nước.

Câu 11: Trung Ương Đảng và Chính phủ quyết định phát động phong trào toàn quốc kháng chiến khi nào? Ngày 20-12-1946 có sự kiện gì xảy ra?

- Đêm 18, rạng sáng 19-12-1946 Đảng và Chính phủ đã họp và phát động toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp.

- Ngày 20-12-1946 Đài Tiếng nói Việt Nam đã phát đi lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

NGÂN HÀNG LỊCH SỬ KHỐI 5
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Câu 1: Nêu cảm nghĩ của em về Bình Tây đại nguyên soái Trương Định ?

( Ông là người yêu nước, dũng cảm, sẵn sàng hy sinh bản thân mình cho dân tộc, cho đất nước. Em vô cùng khâm phục ông. )

Câu 2: Tại sao Nguyễn Trường Tộ được người đời sau kính trọng ?

(Nguyễn Trường Tộ được người đời sau kính trọng vì ông là người hiểu biết sâu rộng, có lòng yêu nước và mong muốn dân giàu nước mạnh.)

Câu 3: Trong bản Tuyên ngôn Độc lập của Bác Hồ có câu “ Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Em có nhận xét gì về câu nói đó ?

( Câu nói đó thể hiện quyết tâm bảo vệ nền độc lập dân tộc của nhân dân ta.) 

Câu 4: Câu  nói :“ Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”là của ai ? Em có nhận xét gì về câu nói đó ? 

Câu 5: Tại sao thực dân Pháp có thể dễ dàng xâm lược nước ta ?

Thực dân Pháp có thể dễ dàng xâm lược đất nước ta vì :

· Triều đình nhà Nguyễn nhượng bộ thực dân Pháp.

· Kinh tế đất nước nghèo nàn, lạc hậu.

· Đất nước không có đủ sức để tự lập, tự cường,….

Câu 6: Em hãy hoàn thiện bảng so sánh các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam trước và sau khi thực dân Pháp đô hộ ?

	Trước khi thực dân Pháp đô hộ
	Sau khi thực dân Pháp đô hộ

	……………………………….................

………………………………………….

………………………………………….
	………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

	Trước khi thực dân Pháp đô hộ
	Sau khi thực dân Pháp đô hộ

	Tồn tại hai giai cấp :

+ Địa chủ phong kiến.

+ Nông dân
	-Một số người làm ăn phát đạt trở thành chủ xưởng, nhà buôn.

-Xuất hiện tầng lớp viên chức, trí thức và chủ xưởng nhỏ.


Câu 7: Trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí minh có câu: “ Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Câu nói đó thể hiện quyết tâm gì của nhân dân ta?

( Câu nói đó cho thấy tinh thần quyết tâm chiến đấu hi sinh vì độc lập, tự do của nhân dân ta.)

Câu 8: Nêu ý nghĩa của chiến dịch Biên giới thu- đông 1950? Kể tên một số địa danh tiêu biểu trong chiến dịch ? ( Góp phần củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc, quân ta giành chủ động trên chiến trường. Một số địa danh tiêu biểu trong chiến dịch là : Đông Khê, Cao Bằng, Đường số 4.)

Câu 9: Kể tên một tấm gương chiến đấu tiêu biểu trong chiến dịch Điện Biên Phủ mà em biết ?

( Đó là tấm gương chiến đấu của anh hùng Phan Đình Giót trong trận đánh ở Him Lam, anh Phan Đình Giót đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai để đồng đội xông lên tiêu diệt địch.)

Câu 10: Tìm từ có 7 chữ cái thích hợp  điền vào  ô trống dưới đây :
 Tên cụm cứ điểm làm mục tiêu trọng diểm,mở màn chiến dịch Biên giới thu- đông 1950 là ?

	
	
	
	
	
	
	


                    (Đông Khê)

Câu 11: Tìm từ có 12 chữ cái thích hợp  điền vào  ô trống dưới đây :
 Người lấy thân mình lấp lỗ châu mai trong chiến dịch Điện Biên Phủ  là ?

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(  Phan Đình Giót)

Câu 12:  Nêu một số hiểu biết của em về quê hương và thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành?

TL:  - Nguyễn Tất Thành sinh ngày 19-5-1890 trong một gia đình nhà nho yêu nước ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

- Nguyễn Tất Thành lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, sau này là Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh.

- Cha là ông Nguyễn Sinh Sắc. Mẹ là bà Hoàng Thị Loan.

Câu 13: Nêu thành tích tiêu biểu của 1 trong 7 anh hùng được tuyên dương trong Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc năm 1952?

TL: Anh La Văn Cầu có nhiệm vụ đánh bộc phá vào lô cốt phía đông bắc cứ điểm Đông Khê. Bị trúng đạn, nát một phần cánh tay phải nhưng anh đã nghiến răng nhờ đồng đội dùng lưỡi lê chặt đứt cánh tay để tiếp tục chiến đấu.

Câu 14: Tại sao lại nói thu – đông 1947, Việt Bắc “ mồ chôn giặc Pháp ” ?

        Tại thị xã Bắc Kạn, Chợ Mới , Chợ Đồn, khi Pháp vừa nhảy xuống đã rơi vào ổ phục kích của ta. Trên dường bộ, quân ta chặn đánh, tàu chiến và ca nô bị đốt cháy trên dòng sông Lô. Sau hơn 1 tháng bị sa lầy ở Việt Bắc, địch buộc phải rút lui. Nhưng đường rút lui  của địch cũng bị quân ta chặn đánh dữ dội. Tại Bình Ca, Đoan Hùng, giặc rơi vào trận địa mai phục. Quân Pháp bỏ lại nhiều vũ khí, đạn dược để chạy thoát thân. 

LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG

CÂU 1:  Em hãy kể tên những vị danh nhân gắn với vùng đất Đồng Nai.

1. Nguyễn Hữu Cảnh

2. Trần Thượng Xuyên

3. Trịnh Hoài Đức

4. Nguyễn Thị Tồn

5. Đoàn Văn Cự

CÂU 2: Em hãy kể tên những  món ăn đặc trưng, nổi tiếng của vùng đất Đồng Nai.

1. Xôi chiên phồng

2. Bánh canh cá Nhơn Trạch

3. Gỏi cá Tân Mai

4. Trái cây Long Khánh ( chôm chôm, sầu riêng, ổi xá lị Bình Lộc, bưởi Tân Triều)

5. Nấm mối

CÂU 3: Em hãy kể tên những làng nghề truyền thống ở Đồng Nai mà em biết.

1. Làng nghề gốm Tân Vạn

2. Làng nghề gỗ mĩ nghệ Xuân Tân

3. Làng đất nung Bửu Long

4. Làng nghề dệt thổ cẩm Tà Lài

CÂU 4: Em hãy kể tên những di tích lịch sử - văn hóa nổi tiếng của Đồng Nai mà em biết.

1. Địa điểm chiến thắng La Ngà

2. Di tích Đài Kỉ Niệm

3. Danh thắng  Đá chồng Định Quán

4. Lăng mộ Trịnh Hoài Đức

5. Chùa Đại Giác

6. Đền thờ và mộ Nguyễn Hữu Cảnh

7. Đình Tân Lân

8. Đền thờ Nguyễn Tri Phương

CÂU 5: Hãy kể tên những lễ hội ở Đồng Nai mà em biết.

1. Lễ Kì Yên

2. Lễ hội cúng Bà

3. Lễ hội Sa Yang Va 

4. Lễ cúng Yang và đâm trâu

5. Lễ hội Tả tài phán

6. Lễ Ra-ma-dan, Ma-ji

7. Lễ Chool Chonăm Thmây, Sen- đôn- tal

Câu 6:Em hãy kể tên 3 nhà văn hóa lớn của vùng đất Đồng Nai – Gia Định xưa.

TL: Trịnh Hoài Đức, Ngô Nhơn Tĩnh và Lê quang Định.

Câu 7: Đình Tân Lân bên cạnh sông Đồng Nai được công nhận là di tích lịch sử thờ vị Phụ quốc đô đốc nào ? 

TL: Thờ phụ quốc đô đốc Trần Thượng Xuyên

Câu 8: Em hãy kể tên các di tích , lịch sử văn hóa và điểm du lịch ở Đồng Nai.

TL: Văn Miếu Trấn Biên ( Biên Hòa) đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, khu du lịch Bửu Long, khu du lịch vườn quốc gia Nam Cát Tiên, khu du lịch vườn Xoài. Khu du lịch thác Giang Điền...

Câu 9: Thành phố Biên Hòa được công nhần là đô thị loại 1 vào ngày tháng năm nào ? ( 30/12/2015)

